
 
2 CÔNG BÁO/Số 299 + 300/Ngày 09-3-2015 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015 

  
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết thi hành một số điều  
của Luật Bảo vệ môi trường 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết: Điểm đ Khoản 1 Điều 38; Khoản 5 Điều 61; 

Khoản 3 Điều 68; Khoản 7 Điều 70; Khoản 3 Điều 75; Khoản 5 Điều 104; Khoản 3 
Điều 146; Khoản 2 Điều 151; Khoản 3 Điều 167 của Luật Bảo vệ môi trường, bao gồm: 

1. Cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với 
hoạt động khai thác khoáng sản. 

2. Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất. 
3. Bảo vệ môi trường làng nghề. 
4. Bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. 
5. Xác nhận hệ thống quản lý môi trường; bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại về môi trường; xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 
6. Ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. 
7. Cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng  
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có 

hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất 
liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Cải tạo, phục hồi môi trường là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái tại 

khu vực môi trường bị tác động về gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt 
được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, môi trường, phục vụ các mục đích có 
lợi cho con người. 

2. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là việc tổ chức, cá nhân gửi một khoản tiền 
vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường địa phương (gọi tắt 
là quỹ bảo vệ môi trường) để bảo đảm trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường của tổ 
chức, cá nhân đối với hoạt động khai thác khoáng sản. 

3. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường là các giải pháp nhằm cải tạo, phục 
hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản được cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (khác 
với sơ chế) làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn lấp chất thải 
và các yếu tố có hại trong chất thải. 

5. Cơ sở xử lý chất thải bao gồm: Cơ sở xử lý chất thải nguy hại, cơ sở xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt và cơ sở xử lý chất thải thông thường. 

6. Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường làng nghề được khuyến khích phát triển 
bao gồm hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải tập trung; hệ thống các 
điểm và phương tiện thu gom, tập kết, vận chuyển chất thải rắn thông thường, chất 
thải nguy hại; cây xanh tại các khu vực công cộng.  

7. Công nghệ thân thiện với môi trường là công nghệ mà trong quá trình hoạt 
động, sử dụng gây hại ít hơn cho môi trường so với công nghệ tương tự. 

8. Cơ sở thân thiện với môi trường là cơ sở đáp ứng các tiêu chí về sử dụng 
hiệu quả năng lượng, tiết kiệm nước, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải. 

9. Sản phẩm thân thiện với môi trường là sản phẩm đáp ứng các tiêu chí nhãn 
sinh thái và được chứng nhận nhãn sinh thái.  

10. Cộng đồng dân cư là cộng đồng người sinh sống trên cùng địa bàn thôn, 
làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư. 
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Chương II 
CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG  

VÀ KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG  
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 
Điều 4. Quy định chung về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động 

khai thác khoáng sản 
1. Mọi tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải có phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trình cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường phải phù hợp với quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, quy hoạch khai thác khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất và 
bảo vệ môi trường của địa phương. 

3. Việc cải tạo, phục hồi môi trường phải được thực hiện ngay trong quá trình 
khai thác khoáng sản. 

4. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân khai thác 
khoáng sản tiếp tục thuê đất, hưởng các chính sách ưu đãi trong trường hợp cải tạo, 
phục hồi môi trường thành khu du lịch, khu sinh thái, khu vui chơi giải trí, phục vụ 
mục đích có lợi cho con người. 

Điều 5. Đối tượng lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương 
án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung 

1. Các đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường (gọi tắt là 
phương án) bao gồm: 

a) Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản; 
b) Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án 

được phê duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; 
c) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã có phương án được phê duyệt 

nhưng không triển khai thực hiện dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm 
được phê duyệt thì phải lập lại phương án. 

2. Các đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (gọi 
tắt là phương án bổ sung) bao gồm: 

a) Tổ chức, cá nhân đã có giấy phép khai thác khoáng sản và phương án được phê 
duyệt nhưng thay đổi diện tích, độ sâu, công suất khai thác khoáng sản; 

b) Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so 
với phương án đã được duyệt. 
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3. Các trường hợp sau không phải lập phương án: 
a) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

trong diện tích ranh giới của dự án đầu tư xây dựng công trình được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ sử 
dụng cho xây dựng công trình đó; 

b) Hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để 
xây dựng các công trình trong diện tích đó. 

Điều 6. Thời điểm lập, trình thẩm định, nội dung phương án và phương án 
bổ sung  

1. Thời điểm lập, trình thẩm định phương án và phương án bổ sung được quy 
định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư khai thác khoáng sản quy định tại Điểm a 
Khoản 1 Điều 5 phải lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 
phương án trước khi xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản; 

b) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 ngoài việc bị xử phạt 
vi phạm hành chính phải lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 
phương án trước ngày 31 tháng 12 năm 2016; 

c) Tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều 5 phải lập, trình cơ quan có 
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án bổ sung trước khi xin cấp phép khai 
thác khoáng sản mới hoặc thay đổi giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường. 

2. Phương án bao gồm các nội dung chính sau đây: 
a) Đặc điểm khai thác khoáng sản, hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế, xã 

hội và hệ sinh thái bị tác động trong quá trình khai thác khoáng sản; 
b) Các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường; phân tích, đánh giá, lựa chọn 

giải pháp tốt nhất để cải tạo, phục hồi môi trường; 
c) Danh mục, khối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường đối với 

giải pháp lựa chọn; 
d) Kế hoạch thực hiện; phân chia kế hoạch thực hiện theo từng năm, từng giai 

đoạn cải tạo, phục hồi môi trường; chương trình quản lý, giám sát trong thời gian 
cải tạo, phục hồi môi trường; kế hoạch kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án; 

đ) Bảng dự toán kinh phí để tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường cho từng 
hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường của phương án đã lựa chọn; các khoản tiền 
ký quỹ theo lộ trình. 

3. Phương án bổ sung bao gồm các nội dung chính sau đây: 
a) Đặc điểm khai thác khoáng sản, hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế, xã 

hội của khu vực thực hiện dự án tại thời điểm lập phương án bổ sung; 
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b) Những thay đổi về nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án 
đã được phê duyệt; phân tích, đánh giá, lựa chọn giải pháp tốt nhất để cải tạo, phục 
hồi môi trường bổ sung; 

c) Danh mục, khối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; 
d) Kế hoạch thực hiện; phân chia kế hoạch thực hiện theo từng năm, từng giai 

đoạn cải tạo, phục hồi môi trường; chương trình quản lý, giám sát trong thời gian 
cải tạo, phục hồi môi trường; kế hoạch kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án 
bổ sung; 

đ) Dự toán kinh phí để tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường theo từng hạng mục 
cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung, không bao gồm các hạng mục đã thực hiện. 

Điều 7. Tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án, phương án bổ sung 
1. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án, phương án bổ sung quy định 

như sau: 
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án, 

phương án bổ sung đối với các dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền Bộ 
Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản; 

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án, phương án bổ 
sung đối với các dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản. 

2. Việc thẩm định phương án hoặc phương án bổ sung được thực hiện thông 
qua hội đồng thẩm định. Thành phần hội đồng thẩm định gồm đại diện của các cơ 
quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, địa chất và khoáng sản, các chuyên 
gia liên quan đến lĩnh vực của phương án, trong đó có: Chủ tịch hội đồng, trường 
hợp cần thiết có thêm một phó chủ tịch hội đồng; một ủy viên thư ký; hai ủy viên 
phản biện và các ủy viên. Đối với phương án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê 
duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành phần hội đồng phải có đại diện của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi triển khai thực hiện phương án. 

3. Kinh phí thẩm định phương án hoặc phương án bổ sung do tổ chức, cá nhân 
khai thác khoáng sản chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác 
khoáng sản 

1. Số tiền ký quỹ bằng tổng kinh phí thực hiện các hạng mục công trình cải 
tạo, phục hồi môi trường. Kinh phí thực hiện từng hạng mục công trình cải tạo, 
phục hồi môi trường phải áp dụng định mức, đơn giá của địa phương tại thời điểm 
lập phương án hoặc phương án bổ sung. Trường hợp địa phương không có định 
mức, đơn giá thì áp dụng theo định mức, đơn giá của Bộ, ngành tương ứng. Trong 
trường hợp Bộ, ngành không có đơn giá thì áp dụng theo giá thị trường. 


